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TT Đô thị Tỉnh/ TP Loại đô thị 

I CỤM ĐÔ THỊ VÙNG NÚI TÂY BẮC  

1 Thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên III 

2 Thành phố Hà Giang Hà Giang III 

3 Thành phố Hòa Bình Hòa Bình III 

4 Thành phố Lai Châu Lai Châu III 

5 Thành phố Lào Cai Lào Cai II 

6 Thị xã Mường Lay Lai Châu IV 

7 Thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái IV 

8 Thị xã Sa Pa Lào Cai IV 

9 Thành phố Sơn La Sơn La II 

10 Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang II 

11 Thành phố Yên Bái Yên Bái II 

II CỤM ĐÔ THỊ VÙNG NÚI ĐÔNG BẮC  

1 Thành phố Bắc Giang Bắc Giang II 

2 Thành phố Bắc Kạn Bắc Kạn III 

3 Thành phố Cao Bằng Cao Bằng III 

4 Thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh II 

5 Thị xã Đông Triều Quảng Ninh III 

6 Thành phố Hạ Long Quảng Ninh I 

7 Thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn II 

8 Thành phố Móng Cái Quảng Ninh II 

9 Thị xã Phú Thọ Phú Thọ III 

10 Thị xã Quảng Yên Quảng Ninh III 

11 Thành phố Sông Công Thái Nguyên III 

12 Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên I 

13 Thành phố Uông Bí Quảng Ninh II 

14 Thành phố Việt Trì Phú Thọ I 

III CỤM ĐÔ THỊ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  

1 Thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh I 

2 Thành phố Chí Linh Hải Dương III 

3 Thị xã Duy Tiên Hà Nam IV 

4 Thành phố Hà Nội Hà Nội Đặc biệt 

5 Thành phố Hải Dương Hải Dương I 

6 Thành phố Hải Phòng Hải Phòng I 



2 

 

TT Đô thị Tỉnh/ TP Loại đô thị 

7 Thành phố Hưng Yên Hưng Yên III 

8 Thị xã Mỹ Hào Hưng Yên IV 

9 Thành phố Nam Định Nam Định I 

10 Thành phố Ninh Bình Ninh Bình II 

11 Thành phố Phủ Lý Hà Nam II 

12 Thành phố Phúc Yên Vĩnh Phúc III 

13 Thị xã Sơn Tây Hà Nội III 

14 Thành phố Tam Điệp Ninh Bình III 

15 Thành phố Từ Sơn Bắc Ninh III 

16 Thành phố Thái Bình Thái Bình II 

17 Thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc II 

IV CỤM ĐÔ THỊ BẮC TRUNG BỘ  

1 Thị xã Ba Đồn Quảng Bình IV 

2 Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa III 

3 Thị xã Cửa Lò Nghệ An III 

4 Thành phố Đông Hà Quảng Trị III 

5 Thành phố Đồng Hới Quảng Bình II 

6 Thành phố Hà Tĩnh Hà Tĩnh II 

7 Thị xã Hoàng Mai Nghệ An IV 

8 Thị xã Hồng Lĩnh Hà Tĩnh IV 

9 Thành phố Huế Thừa Thiên Huế I 

10 Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế IV 

11 Thị xã Hương Trà Thừa Thiên Huế IV 

12 Thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh III 

13 Thị xã Quảng Trị Quảng Trị IV 

14 Thành phố Sầm Sơn Thanh Hóa III 

15 Thị xã Thái Hòa Nghệ An IV 

16 Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa I 

17 Thành phố Vinh Nghệ An I 

V CỤM ĐÔ THỊ NAM TRUNG BỘ 

1 Thị xã An Nhơn Bình Định III 

2 Thành phố Cam Ranh Khánh Hòa III 

3 Thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng I 

4 Thị xã Điện Bàn Quảng Nam IV 
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5 Thị xã Đông Hòa Phú Yên IV 

6 Thị xã Đức Phổ Quảng Ngãi IV 

7 Thành phố Hội An Quảng Nam III 

8 Thị xã La Gi Bình Thuận III 

9 Thị xã Ninh Hòa Khánh Hòa IV 

10 Thành phố Nha Trang Khánh Hòa I 

11 Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận II 

12 Thành phố Phan Thiết Bình Thuận II 

13 Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi II 

14 Thành phố Quy Nhơn Bình Định I 

15 Thị xã Sông Cầu Phú Yên III 

16 Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam II 

17 Thành phố Tuy Hòa Phú Yên II 

VI CỤM ĐÔ THỊ TÂY NGUYÊN 

1 Thị xã An Khê Gia Lai IV 

2 Thị xã Ayunpa Gia Lai IV 

3 Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng III 

4 Thị xã Buôn Hồ Đăk Lăk IV 

5 Thành phố Buôn Ma Thuột Đăk Lăk I 

6 Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng I 

7 Thành phố Gia Nghĩa Đăk Nông III 

8 Thành phố Kon Tum Kon Tum II 

9 Thành phố Pleiku Gia Lai I 

VII CỤM ĐÔ THỊ ĐÔNG NAM BỘ 

1 Thành phố Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu II 

2 Thị xã Bến Cát Bình Dương III 

3 Thành phố Biên Hòa Đồng Nai I 

4 Thành phố Đồng Xoài Bình Phước III 

5 Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đặc biệt 

6 Thành phố Long Khánh Đồng Nai III 

7 Thị xã Phước Long Bình Phước IV 

8 Thành phố Tây Ninh Tây Ninh III 

9 Thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương I 

10 Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu I 
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VIII CỤM ĐÔ THỊ TÂY NAM BỘ 

1 Thành phố Bạc Liêu Bạc Liêu II 

2 Thành phố Bến Tre Bến Tre II 

3 Thị xã Bình Minh Vĩnh Long III 

4 Thành phố Cà Mau Cà Mau II 

5 Thị xã Cai Lậy Tiền Giang III 

6 Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp II 

7 Thành phố Cần Thơ Cần Thơ I 

8 Thành phố Châu Đốc An Giang II 

9 Thị xã Duyên Hải Trà Vinh IV 

10 Thị xã Gò Công Tiền Giang III 

11 Thị xã Giá Rai Bạc Liêu IV 

12 Thành phố Hà Tiên Kiên Giang III 

13 Thành phố Hồng Ngự Đồng Tháp III 

14 Thị xã Kiến Tường Long An III 

15 Thị xã Long Mỹ Hậu Giang III 

16 Thành phố Long Xuyên An Giang I 

17 Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang I 

18 Thành phố Ngã Bảy Hậu Giang III 

19 Thị xã Ngã Năm Sóc Trăng IV 

20 Thành phố Phú Quốc Kiên Giang II 

21 Thành phố Rạch Giá Kiên Giang II 

22 Thành phố Sa Đéc Đồng Tháp II 

23 Thành phố Sóc Trăng Sóc Trăng II 

24 Thành phố Tân An Long An II 

25 Thị xã Tân Châu An Giang III 

26 Thị xã Tịnh Biên An Giang IV 

27 Thành phố Trà Vinh Trà Vinh II 

28 Thành phố Vị Thanh Hậu Giang II 

29 Thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng IV 

30 Thành phố Vĩnh Long Vĩnh Long II 

 


